
MỤC TIÊU ĐỐI VỚI TRẺ EM, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 - 2030

(Kèm theo Kế hoạch: 312/KH-UBND, ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

STT Nội dung

Mục tiêu
của QĐ1609

Thực
trạng
của

tỉnh năm
2022

Mục tiêu
của tỉnh

Thực
trạng của

huyện
năm 2022

Mục tiêu
của huyện

Mục tiêu cụ thể của các xã

2025 2030
Đến năm

2025
Đến năm

2030
Đến năm

2025
Đến năm

2030

Lản
Nhì Thàng

Sin
Suối Hồ

Nậm Xe
Hoang
Thèn

Bản
Lang

Mù
Sang

Dào
San

Tung
Qua Lìn

Pa
Vây Sử

Mồ
Sì San

Vàng
Ma Chải

Sì
Lở Lầu

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

Đến
năm
2025

Đến
năm
2030

I Đối với trẻ em

1

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi
nhà trẻ được đến cơ sở giáo
dục mầm non (dưới 36 tháng
tuổi)

20% 25% 22% 27% 29% 22% 25,5% 26,5% 40% 41% 25,0% 26,0% 33,0% 35,5% 38,0% 40,0% 32,0% 34,0% 22,0% 23,0% 27,0% 28,0% 18,0% 18,5% 17,0% 18,0% 17,0% 18,0% 18,5% 18,5% 18,0% 18%

2

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi
mẫu giáo được đến cơ sở
giáo dục mầm non (3 - 5
tuổi)

90% 95% 97% 99% 99,60% 99,00% 99,80% 100,0% 100% 100% 99,6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

3

Tỷ lệ trẻ em trong các cơ sở
giáo dục mầm non được tăng
cường tiếng Việt trên cơ sở
tiếng mẹ đẻ, phù hợp theo
lứa tuổi.

30% 60% 30% 38,00% 63,00% 28,00% 30,0% 61,0% 30,0% 62,0% 28,0% 58,0% 30,0% 65,0% 30,0% 62,0% 32,0% 65,0% 30,0% 64,0% 32,0% 62,0% 32,0% 58,0% 28,0% 58,0% 28,0% 58,0% 30,0% 60,0% 30,0% 60%

4

Tỷ lệ trẻ em được nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục
theo Chương trình giáo dục
mầm non

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

II Đối với giáo viên

1
Tỷ lệ bồi dưỡng giáo viên
biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của
trẻ

30% 60% 30% 38% 62% 28% 30,00% 61% 30% 62% 28% 58% 30% 65% 30% 62% 32% 65% 30% 64% 32% 62% 32% 58% 28% 58% 28% 58% 30% 60% 30% 60%

2
Tỷ lệ đảm bảo định mức
giáo viên/nhóm, lớp theo
quy định

x x 1,44 1,71 1,72 1,55 1,7 1,7 2,0 2,0 1,5 1,6 1,8 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 1,6 1,7 1,8 1,8 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6

III Tỷ lệ xóa bỏ phòng học nhờ; Tỷ lệ bộ đồ chơi ngoài trời, trong lớp

1 Tỷ lệ xóa bỏ phòng học nhờ x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Tỷ lệ xóa bỏ phòng hoc tạm x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3
Tỷ lệ bộ đồ chơi ngoài trời
(cho trường mới/phòng mới)

x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4
Tỷ lệ bộ đồ chơi trong lớp
(cho trường mới/phòng mới)

x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MẦM NON VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch: 312/KH-UBND, ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

STT DANH MỤC Đơn vị
tính

Hiện trạng
năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

A TỔNG
I PHÒNG HỌC
1 Hiện có Phòng 229 229 232 232 232 232 232 232
- Phòng kiến cố Phòng 143 143 143 143 143 143 143 143
- Phòng bán kiên cố Phòng 82 82 86 86 86 86 86 86

 - Phòng học nhờ Phòng 4 4 0 0 0 0 0 0
- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng 0

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 4 0 0 0 0 0 0

- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời

 - Hiện có Bộ 34 37 43 50 57 64 66 68
 - Đề nghị bổ sung Bộ 3 6 7 7 7 2 2 2

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 87 87 91 95 99 102 105 110
 - Đề nghị bổ sung Bộ 0 4 4 4 3 3 5 4

B CHI TIẾT CÁC XÃ

XÃ LẢN NHÌ THÀNG
I PHÒNG HỌC
1 Hiện có Phòng 12 12 12 12 12 12 12 12

Phòng kiến cố Phòng 5 5 5 5 5 5 5 5

Phòng bán kiên cố Phòng 7 7 7 7 7 7 7 7

Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
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2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời

Hiện có Bộ 6 6 7 7 8 8 8 8

Đề nghị bổ sung Bộ 1 1

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu
Hiện có Bộ 12 12 12 12 12 12 12 12
Đề nghị bổ sung Bộ

XÃ SIN SUỐI HỒ

I PHÒNG HỌC

1 Hiện có Phòng 24 24 24 24 24 24 24 24
- Phòng kiến cố Phòng 16 16 16 16 16 16 16 16
- Phòng bán kiên cố Phòng 6 6 8 8 8 8 8 8

 - Phòng học nhờ Phòng 2 2 0 0 0 0 0 0
- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

- Xóa phòng học nhờ Phòng 2 0 0 0 0 0 0
- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời

 - Hiện có Bộ 5 5 6 6 7 7 7 7
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 6 6 6 6 6 6 6 6
 - Đề nghị bổ sung Bộ

STT DANH MỤC Đơn vị
tính

Hiện trạng
năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030
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XÃ NẬM XE
I PHÒNG HỌC
1 Hiện có Phòng 19 19 19 19 19 19 19 19
- Phòng kiến cố Phòng 12 12 12 12 12 12 12 12
- Phòng bán kiên cố Phòng 7 7 7 7 7 7 7 7

 - Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI
1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời
 - Hiện có Bộ 2 2 3 5 5 5 5 5
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 2

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 4 4 4 4 4 5 5 6
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1 1

XÃ HOANG THÈN

I PHÒNG HỌC

1 Hiện có Phòng 24 24 24 24 24 24 24 24

- Phòng kiến cố Phòng 11 11 11 11 11 11 11 11

- Phòng bán kiên cố Phòng 13 13 13 13 13 13 13 13

 - Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời
 - Hiện có Bộ 1 2 3 4 4 5 5 5
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1 1 1

STT DANH MỤC Đơn vị
tính

Hiện trạng
năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030
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2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 4 4 4 4 4 4 5 6
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1 1

XÃ BẢN LANG

I PHÒNG HỌC

1 Hiện có Phòng 24 24 24 24 24 24 24 24

- Phòng kiến cố Phòng 16 16 16 16 16 16 16 16

- Phòng bán kiên cố Phòng 8 8 8 8 8 8 8 8

 - Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI
1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời
 - Hiện có Bộ 1 1 1 2 2 4 4 4
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 2

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 17 17 17 17 17 17 17 17
 - Đề nghị bổ sung Bộ

XÃ MÙ SANG
I PHÒNG HỌC
1 Hiện có Phòng 16 16 16 16 16 16 16 16
- Phòng kiến cố Phòng 15 15 15 15 15 15 15 15
- Phòng bán kiên cố Phòng 1 1 1 1 1 1 1 1

 - Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

STT DANH MỤC Đơn vị
tính

Hiện trạng
năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030
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II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI
1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời
 - Hiện có Bộ 1 2 2 2 2 4 4 5
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 2 1

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 9 9 9 9 9 9 9 9
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1

XÃ DÀO SAN

I PHÒNG HỌC

1 Hiện có Phòng 40 40 40 40 40 40 40 40

- Phòng kiến cố Phòng 28 28 28 28 28 28 28 28

- Phòng bán kiên cố Phòng 12 12 12 12 12 12 12 12

 - Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI
1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời
 - Hiện có Bộ 10 10 10 11 11 11 11 11
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 13 13 15 15 15 16 16 16
 - Đề nghị bổ sung Bộ 2 1

XÃ TUNG QUA LÌN
I PHÒNG HỌC
1 Hiện có Phòng 11 11 11 11 11 11 11 11
- Phòng kiến cố Phòng 8 8 8 8 8 8 8 8
- Phòng bán kiên cố Phòng 3 3 3 3 3 3 3 3

 - Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

STT DANH MỤC Đơn vị
tính

Hiện trạng
năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030
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2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời
 - Hiện có Bộ 2 2 2 2 3 4 4 4
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 2 2 2 3 5 5 6 6
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 2 1

XÃ PA VÂY SỬ
II PHÒNG HỌC

1 Hiện có Phòng 10 10 10 10 10 10 10 10

- Phòng kiến cố Phòng 6 6 6 6 6 6 6 6

- Phòng bán kiên cố Phòng 3 3 4 4 4 4 4 4

 - Phòng học nhờ Phòng 1 1

- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 1 0 0 0 0 0 0

- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời

 - Hiện có Bộ 1 2 2 2 4 4 4 4
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 2

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 6 6 7 7 7 7 8 8
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1

STT DANH MỤC Đơn vị
tính

Hiện trạng
năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030
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XÃ MỒ SÌ SAN
I PHÒNG HỌC
1 Hiện có Phòng 11 11 11 11 11 11 11 11
- Phòng kiến cố Phòng 7 7 7 7 7 7 7 7
- Phòng bán kiên cố Phòng 3 3 4 4 4 4 4 4

 - Phòng học nhờ Phòng 1 1 0 0 0 0 0 0
- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ

 - Hiện có Bộ 1 1 2 2 3 4 4 4
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1 1 1

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu Bộ

 - Hiện có Bộ 3 3 4 4 4 4 4 6
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 2

XÃ VÀNG MA CHẢI
II PHÒNG HỌC

1 Hiện có Phòng 19 19 19 19 19 19 19 19

- Phòng kiến cố Phòng 12 12 12 12 12 12 12 12

- Phòng bán kiên cố Phòng 7 7 7 7 7 7 7 7

 - Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

STT DANH MỤC Đơn vị
tính

Hiện trạng
năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030
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II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời

 - Hiện có Bộ 2 2 3 4 4 4 5 5
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1 1 1

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 7 7 7 8 8 9 9 9
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1

XÃ SÌ LỞ LẦU
II PHÒNG HỌC
1 Hiện có Phòng 19 19 19 19 19 19 19 19
- Phòng kiến cố Phòng 7 7 7 7 7 7 7 7
- Phòng bán kiên cố Phòng 12 12 12 12 12 12 12 12

 - Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời
 - Hiện có Bộ 2 2 2 3 4 4 5 6
 - Đề nghị bổ sung Bộ 1 1 1 1

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 4 4 4 6 8 8 8 9
 - Đề nghị bổ sung Bộ 2 2 1 1

STT DANH MỤC Đơn vị
tính

Hiện trạng
năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030
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CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MẦM NON VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch: 312/KH-UBND, ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)
CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MẦM NON VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch: 312/KH-UBND, ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

STT DANH MỤC Đơn vị
tính

Hiện trạng
năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030

A TỔNG
I PHÒNG HỌC
1 Hiện có Phòng 229 229 232 232 232 232 232 232
- Phòng kiến cố Phòng 143 143 143 143 143 143 143 143
- Phòng bán kiên cố Phòng 82 82 86 86 86 86 86 86

 - Phòng học nhờ Phòng 4 4 0 0 0 0 0 0
- Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học
nhờ, phòng học tạm Phòng 0

- Xóa phòng học nhờ Phòng 0 4 0 0 0 0 0 0

- Xóa phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

1 Thiết bị và đồ chơi ngoài trời

 - Hiện có Bộ 34 37 43 50 57 64 66 68
 - Đề nghị bổ sung Bộ 3 6 7 7 7 2 2 2

2 Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu

 - Hiện có Bộ 87 87 91 95 99 102 105 110
 - Đề nghị bổ sung Bộ 0 4 4 4 3 3 5 4

B CHI TIẾT CÁC XÃ

XÃ LẢN NHÌ THÀNG
I PHÒNG HỌC
1 Hiện có Phòng 12 12 12 12 12 12 12 12

Phòng kiến cố Phòng 5 5 5 5 5 5 5 5

Phòng bán kiên cố Phòng 7 7 7 7 7 7 7 7

Phòng học nhờ Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0

Phòng học tạm Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
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Phụ lục III
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MẦM NON VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 - 2030

( Kèm theo Kế hoạch: 312/KH-UBND, ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

STT DANH MỤC Đơn vị
tính Đơn giá Năm

2023
Năm
2024

Năm
2025

Năm
2026

Năm
2027

Năm
2028

Năm
2029

Năm
2030

Tổng cộng
2023 - 2030

TỔNG KINH PHÍ

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0 2,800 0 0 0 0 0 0 2,800

1 Số lượng phòng Phòng 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4,000

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học Triệu
đồng 700 0 2,800 0 0 0 0 0 0 2,800

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 900 2.400 2.700 2.700 2.550 1.050 1.350 1.200 14850,000

1
Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 1 3 6 7 7 7 2 2 2 36,000

Dự kiến kinh phí mua sắm Triệu
đồng 300 900 1.800 2.100 2.100 2.100 600 600 600 10800,000

2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 1 0 4 4 4 3 3 5 4 27,000

Dự kiến kinh phí mua sắm Triệu
đồng 150 0 600 600 600 450 450 750 600 4050,000

CHI TIẾT CÁC XÃ

XÃ LẢN NHÌ THÀNG

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC

1 Số lượng phòng Phòng 1 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 1 1 1 2

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 300 600

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 1 0

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 0

XÃ SIN SUỐI HỒ 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 1 2 2

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 1400 1400

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 0 1 1 2

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 300 600

2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 0 0

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 0

XÃ NẬM XE 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 1 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 0 1 2 3

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 600 900

STT DANH MỤC Đơn vị
tính Đơn giá Năm

2023
Năm
2024

Năm
2025

Năm
2026

Năm
2027

Năm
2028

Năm
2029

Năm
2030

Tổng cộng
2023 - 2030
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2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 0 1 1 1 3

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 150 150 150 450

XÃ HOANG THÈN 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 1 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 0 1 1 1 1 4

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 300 300 300 1200

2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 0 1 1 1 3

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 150 150 150 450

XÃ BẢN LANG 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 0 0 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 0 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 0 0 1 2 3

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 0
300

600 900

STT DANH MỤC Đơn vị
tính Đơn giá Năm

2023
Năm
2024

Năm
2025

Năm
2026

Năm
2027

Năm
2028

Năm
2029

Năm
2030

Tổng cộng
2023 - 2030
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2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 0 0 0

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 0 0

XÃ MÙ SANG 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 1 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 0 1 2 1 4

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 600 300 1200

2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 0 1 1

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 150 150

XÃ DÀO SAN 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 1 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 0 1 1

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 300

STT DANH MỤC Đơn vị
tính Đơn giá Năm

2023
Năm
2024

Năm
2025

Năm
2026

Năm
2027

Năm
2028

Năm
2029

Năm
2030

Tổng cộng
2023 - 2030
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2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 0 2 1 3

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 300 150 450

XÃ TUNG QUA LÌN 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 1 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 0 1 1 2

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 300 600

2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 0 1 2 1 4

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 150 300 150 600

XÃ PA VÂY SỬ 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 1 1 1

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 700 700

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 1 1 2 3

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 600 900

STT DANH MỤC Đơn vị
tính Đơn giá Năm

2023
Năm
2024

Năm
2025

Năm
2026

Năm
2027

Năm
2028

Năm
2029

Năm
2030

Tổng cộng
2023 - 2030
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2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 1 1 1 2

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 150 150 300

XÃ MỒ SÌ SAN 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 1 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 1 1 1 1 1 4

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 300 300 300 1200

2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 1 1 2 3

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 150 300 450

XÃ VÀNG MA CHẢI 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng phòng 0 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học Triệu
đồng 700 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1
Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 1 1 1 1 4

Dự kiến kinh phí mua sắm Triệu
đồng 300 300 300 300 300 1200

STT DANH MỤC Đơn vị
tính Đơn giá Năm

2023
Năm
2024

Năm
2025

Năm
2026

Năm
2027

Năm
2028

Năm
2029

Năm
2030

Tổng cộng
2023 - 2030
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2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 1 1 2

Dự kiến kinh phí mua sắm Triệu
đồng 150 150 150 300

XÃ SÌ LỞ LẦU 0

I XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 0

1 Số lượng phòng Phòng 1 0

2 Dự kiến kinh phí xây dựng phòng học
Kinh phí

(Triệu
đồng)

700 0

II ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 0

1

Thiết bị và đồ chơi ngoài trời Bộ 1 1 1 1 1 4

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

300 300 300 300 300 1200

2

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu Bộ 1 2 2 1 1 6

Dự kiến kinh phí mua sắm
Kinh phí

(Triệu
đồng)

150 300 300 150 150 900

STT DANH MỤC Đơn vị
tính Đơn giá Năm

2023
Năm
2024

Năm
2025

Năm
2026

Năm
2027

Năm
2028

Năm
2029

Năm
2030

Tổng cộng
2023 - 2030

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700


		2023-12-19T09:14:56+0700




